
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TT ID Họ và tên Khối Lớp 

Vòng 

thi

Điểm 

thi

Thời 

gian thi 

[ giây ]

Số 

lần 

thi

Ghi chú

1 33088002 Nguyễn Đức Anh 6 6a1 7 440 2656 1

2 17860779 Trần Cao Quốc Bảo 6 6 7 350 2074 1

3 32674839 Lê Thị Hà Diệu 6 6a1 7 380 2652 1

4 32512421 Mai Xuan Hieu 6 6A1 7 420 2559 1 Chỉnh lại thông tin

5 17054759 Nguyễn Lương Hòa 6 6a3 7 530 2633 1

6 2308414 Ayun Phạm Gia Huy 6 6a1 7 310 1849 1

7 32984066 đỗ duy khoa 6 6a2 7 680 2702 1 Chỉnh lại thông tin

8 3900929 Vũ Bảo Ngọc 6 6A2 7 270 2258 1

9 33368071 Kiều Thái Phong 6 6a1 7 300 2699 1

10 33317134 Nguyễn Đình Tài 6 6a1 7 710 2656 1

11 33356383 Trần Trúc Huy 1 7 7a1 7 110 1290 1 Chỉnh lại thông tin

12 33404974 Trịnh Thị Quỳnh Anh 7 7a2 7 270 2685 1

13 33320056 Trịnh Ngô Đức Châu 7 7a1 7 100 866 1

14 33305335 Hồ Hạnh Dung 7 7a1 7 210 2702 1

15 32449873 Đặng Hoàng Hải Đăng 7 7a1 7 60 2190 1

16 30917753 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 7 6a1 7 300 2701 1

17 33379029 Đinh Mạnh Hùng 7 7A1 7 360 2701 1

18 32649144 Đặng Thái Huyền 7 7a1 7 320 2701 1

19 32731713 kiet 7 7a2 7 400 2701 1 Chỉnh lại thông tin

20 33188337 Nguyễn Thị Khánh Linh 7 7A1 7 350 2701 1

21 155495 Phùng Đỗ Minh Phú 7 7a1 7 430 2218 1

22 33303315 Phạm Lê Quỳnh Anh 8 8a2 7 340 2701 1

23 33087661 Nông Hữu Thái Dương 8 8a1 7 0 899 1

24 32295380 Lê Đại Gia 8 8a1 7 310 2701 1

25 31589037 Hồ Nguyễn Kim Hùng 8 8a3 7 260 2615 1

26 31605489 Hồ Nguyễn Kim Hùng 8 8a3 7 370 2625 1

27 33012796 Phạm Trung Kiên 8 8 7 320 2465 1

28 33095554 Phạm Trung Kiên 8 8a1 7 370 2702 1

29 32270615 Lê Trần Khánh Linh 8 8a4 7 370 2702 1

30 27217884 Phan Hữu Ngọc 8 8a2 7 70 1530 1

31 28453189 Đặng Văn Minh Phú 8 8a2 7 390 2428 1

32 30379734 Phạm  Tiến 8 8a2 7 430 2682 1

33 32738485 Trần Lê Khánh Toàn 8 8a1 7 90 1540 1

34 32269383 Lê Trần Mỹ Linh 9 9a2 7 0 565 1
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